
Hạng mục công trình Dài (m)
Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

A B C D E 1 2 3 4 5 6=(4)*(5)*80% 7

1

Nguyễn Văn Phòng
Nguyễn Văn Hòa (Loan-vợ)
Nguyễn Văn Toán (Thư)
Nguyễn Văn Tẩm (Thanh-vợ)
Nguyễn Huỳnh Quang (Sen-
vợ)
Nguyễn Công Xuất
Nguyễn Thị Thịnh
Nguyễn Văn Thực (Luyện-vợ)
Nguyễn Hữu Lượng
Nguyễn Thị Cống
Nguyễn Văn Tuân (Hường-vợ)
Nguyễn Văn Chín (Liên-vợ)

136 65 LUC 680,6 511,4
 01 Giếng khoan thủ 
công có ống vách lọc, 
hút nước sâu 32m 

32 150.000  3.840.000     3.840.000     

680,6 511,4 32 3.840.000     3.840.000     

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB 3.917.000 đồng
(Bằng chữ: Ba triệu, chín trăm mười bảy nghìn đồng chắn)

 Bao gồm:  
 Bồi thường hỗ trợ công trình, tài sản trên đất 3.840.000      đồng. 

Chi phí giải phóng mặt bằng 2% 77.000          đồng.

(Đơn giá bồi thường 01 giếng khoan lập bằng 80% đơn giá bồi thường do xây dựng trên đất nông nghiệp)

Tổng kinh 
phí bồi 

thường, hỗ 
trợ (đồng).

Stt Chủ sử dụng tài sản trên đất

Thử
a 

đất 
số

Tờ 
bản 
đồ 
số 

Bồi thường, hỗ trợ tài sản, công trình trên đất
Diện 
tích 
thửa 
đất 
(m2)

Diện tích đã 
thu hồi tại 

QĐ số 
185/QĐ-

UBND ngày 
17/2/2022 của 
UBND huyện 

Loại 
 đất

Tổng cộng

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI ĐT 295 VỚI ĐÊ SÔNG CẦU, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG ( ĐOẠN QUA XÃ HƯƠNG 

ĐỊA ĐIỂM: THÔN NGA TRẠI, XÃ HƯƠNG LÂM, HUYỆN HIỆP HÒA

(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)
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